
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ       -       - H         

                   -UBND Bình Định  n         th n       n   2024 

QUYẾ  ĐỊNH 
Công bố thủ tục hành chính n i b  của  á   ơ qua   à     í   

   à  ƣớ  tr  g  ĩ   v c Giáo dụ  và Đà  t o thu c ph m vi 
 chứ   ă g quản lý của Sở Giáo dụ  và Đà  t o 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 C n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươn  n    19 th n  6 n   2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phươn  n    22 th n  11 n   2019; 
C n cứ Quyết định số 1085/QĐ-TT  n    15 th n  9 n   2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch r  so t  đơn  iản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nh  nước  iai đoạn 2022 - 2025; 

C n cứ Quyết định số 3973/QĐ-UBND n    29 th n  11 n   2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch r  so t  đơn  iản hóa thủ tục hành 

chính nội bộ của c c cơ quan h nh chính nh  nước tỉnh Bình Định  iai đoạn 

2022 – 2025; 

Thực hiện Côn  v n số 5990/VPCP-KSTT n    22 th n  8 n   2024 
của V n phòn  Chính phủ về việc công bố  r  so t  đơn  iản hóa thủ tục hành 

chính nội bộ; 

 Theo đề nghị của Gi   đốc Sở Giáo dục và Đ o tạo tại Tờ trình số 

2944/TTr-STP ngày 25 tháng 10 n   2024. 
QUYẾ  ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  Danh mục 05 thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan 
hành chính nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và  ào tạo thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và  ào tạo (có Phụ lục kèm theo). 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c Sở Giáo dục 

và  ào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành ph  và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Giáo dục và  ào tạo; 

- TT Tỉnh ủy, TT H ND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- L  VPUBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- TT TH-CB, P.HC-TC, TTPVHCC; 

- Lưu  VT, K9, KSTT
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lâm Hải Giang 

3819 04 11



Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƢỚC  RONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  ẠO THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  ẠO 
   Ban h nh theo Qu ết định số:          /QĐ-UBND n           /          /2024 

 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA 

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC  
 
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 
 

STT Tên thủ tục hành chính Cơ qua  t  c hiện 

1. 
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa do các 

cơ sở giáo dục lựa chọn. 
Sở Giáo dục và  ào tạo 

2. 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục 

sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục lựa 

chọn. 

Sở Giáo dục và  ào tạo 

 Tổng c ng: 02 TTHC  

 
II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NỘI BỘ CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC  
 

STT Tên thủ tục hành chính Cơ qua  t  c hiện 

1. 

 

 ánh giá mức độ chuyển đổi s  của cơ sở 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên. 

Sở Giáo dục và  ào 
tạo/Phòng Giáo dục và 

 ào tạo các huyện, thị 
xã, thành ph  

2. 

Công nhận thư viện trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất là trung học phổ thông) 

đạt tiêu chuẩn Mức độ 1. 

Sở Giáo dục và  ào tạo 

3. 

Công nhận thư viện trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất là trung học phổ thông) 

đạt tiêu chuẩn Mức độ 2. 

Sở Giáo dục và  ào tạo 

 Tổng c ng: 03 TTHC  
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG  
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 
QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC  

1. Phê duyệt danh mụ  sá   giá  k  a     á   ơ sở giáo dục l a chọn.  

a) Trình t  th c hiện:  

Bước 1:  

- Thành lập Hội đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. 

Phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng, phân công các tổ chuyên môn 

các sách giáo khoa theo môn học nghiên cứu và lựa chọn.  

- Theo Kế hoạch đã ban hành, Chủ tịch Hội đồng soạn thảo Phiếu nhận xét 

sách giáo khoa (Phiếu này lập theo nội dung Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

của UBND tỉnh) tổ chức cuộc họp triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa 

và thông báo các nội dung gồm: Kế hoạch Hội đồng, Thông tư 27, Phiếu nhận 

xét sách giáo khoa, các Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa của Bộ 

Giáo dục và  ào tạo, Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh, cuộc 

họp ghi biên bản Hội đồng. 

Bước 2: Tổ chuyên môn triển khai Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa 

- Căn cứ Kế hoạch Hội đồng giao nhiệm vụ lựa chọn các sách giáo khoa, 

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.  

- Tổ chuyên môn họp triển khai Kế hoạch của tổ, triển khai Phiếu nhận xét 

sách giáo khoa. Căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh, Tổ 

trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ các thành viên đọc danh mục các sách giáo 

khoa Bộ Giáo dục và  ào tạo phê duyệt, cá nhân viết phiếu nhận xét các sách 

giáo khoa/môn học được phân công. 

- Theo kế hoạch phân công của tổ, cá nhân đọc danh mục sách giáo khoa 

được phân công, ghi nhận xét các sách giáo khoa /môn học theo Tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh.  

- Tổ trưởng in Phiếu để bỏ phiếu kín, mỗi môn 1 phiếu riêng ghi đầy đủ các 

danh mục sách giáo khoa của môn đó. Phiếu đầy đủ thông tin gồm: Stt. Tên sách 

giáo khoa, tác giả, nhà xuất bản, cột sách giáo khoa lựa chọn, sách giáo khoa 

không lựa chọn.  

- Tổ trưởng tổ chức cuộc họp nhận xét, bỏ phiếu kín lựa chọn 01 (Một) 

sách giáo khoa/môn học.  
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- Lập danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn lựa chọn, có chữ ký của 

tổ trưởng và thư ký báo cáo Hội đồng chọn sách giáo khoa trường (Tất cả Hồ sơ 
gửi thư ký Hội đồng ký nhận). 

Bước 3: Họp Hội đồng, thư ký tổng hợp hồ sơ của tổ chuyên môn báo cáo 

Hội đồng, Hội đồng thảo luận việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ 

chuyên môn, thẩm định toàn bộ hồ sơ, kết quả lựa chọn sách giáo khoa của tổ 

chuyên môn (Khoản 3  iều 7). Biên bản ghi trình tự theo từng kh i, từng sách 

giáo khoa và chi tiết, kết quả lựa chọn tổ chuyên môn. Hội đồng đề xuất Danh 

mục sách giáo khoa đã được các tổ chuyên môn lựa chọn.    

Bước 4: Hiệu trưởng Trường lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa báo cáo 

Phòng Giáo dục và  ào tạo đ i với lớp 5 và lớp 9; báo cáo Sở Giáo dục và  ào 
tạo đ i với lớp 12 (Khoản 5  iều 7 Thông tư s  27 2 23 TT-BGD T). 

Bước 5: Phòng Giáo dục và  ào tạo thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo 

khoa của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Sở Giáo dục và  ào 
tạo về kết quả thẩm định và danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục 

thuộc phạm vi quản lý lựa chọn. 

Bước 6:  

- Sở Giáo dục và  ào tạo thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các 

cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. 

- Rà soát báo cáo của các Phòng Giáo dục và  ào tạo về kết quả thẩm định 

và danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục lựa chọn. 

- Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục 

lựa chọn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Bước 7: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa do các cơ sở giáo dục lựa chọn. 

Bước 8: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin 

đại chúng danh mục sách giáo khoa được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo 

dục tại địa phương;  ở Giáo dục và  ào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông 

báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ 

học sinh trước ngày 30 tháng 4 hằng năm.   

b) Cách thức th c hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ 
th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk) 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Hồ sơ của cơ sở giáo dục: 

+ Quyết định thành lập Hội đồng của cơ sở giáo dục. 

+ Biên bản họp Hội đồng. 
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+ Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn của cơ sở giáo dục. 

- Hồ sơ của Phòng Giáo dục và  ào tạo: 

+ Báo cáo của các Phòng Giáo dục và  ào tạo về kết quả thẩm định hồ sơ 
lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. 

+ Danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục lựa chọn. 

- Hồ sơ  ở Giáo dục và  ào tạo trình UBND tỉnh: 

+ Văn bản đề nghị (Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo khoa của các 

cơ sở giáo dục lựa chọn) kèm theo hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở 

giáo dục theo quy định, gồm: (i) Quyết định thành lập Hội đồng của cơ sở giáo 

dục; (ii) Biên bản họp Hội đồng, (iii) Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn 

của cơ sở giáo dục. 

d) Thời h n giải quyết: trước ngày 30 tháng 4 hằng năm. 
đ) Đối tƣợng th c hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở giáo dục phổ 

thông, phòng Giáo dục và  ào tạo, Sở Giáo dục và  ào tạo. 

e) Cơ qua  giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và  ào tạo, Sở Giáo dục và 

 ào tạo. 

g) Kết quả th c hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Bình  ịnh 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện th c hiện thủ tục hành chính  Không quy định. 

 ) Că   ứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư s  27/2023/TT-BGD T ngày 28 12 2 23 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và  ào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông.  

- Quyết định s  848   -UBND ngày 13/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình  ịnh Ban hành  uy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình  ịnh. 

2. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mụ  sá   giá  k  a     á   ơ 
sở giáo dục l a chọn  

a) Trình t  th c hiện:  
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Bước 1. Cơ sở giáo dục tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, 

cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo về Sở Giáo dục và  ào tạo (đ i với 

cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và  ào tạo (đ i với cấp tiểu học và 

trung học cơ sở) trước khi tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung danh mục 

sách giáo khoa.  

- Khi có ý kiến của các cấp có thẩm quyền, các cơ sở giáo dục tổ chức 

thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa theo trình tự sau: 

 Bước 2:  

- Thành lập Hội đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. 

Phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng, phân công các tổ chuyên môn 

các sách giáo khoa theo môn học nghiên cứu và lựa chọn.  

- Theo Kế hoạch đã ban hành, Chủ tịch Hội đồng soạn thảo Phiếu nhận xét 

sách giáo khoa (Phiếu này lập theo nội dung Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

của UBND tỉnh) tổ chức cuộc họp triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa 

và thông báo các nội dung gồm: Kế hoạch Hội đồng, Thông tư 27, Phiếu nhận 

xét sách giáo khoa, các Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa của Bộ 

Giáo dục và  ào tạo, Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh, cuộc 

họp ghi biên bản Hội đồng. 

Bước 3: Tổ chuyên môn triển khai Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa 

- Căn cứ Kế hoạch Hội đồng giao nhiệm vụ lựa chọn các sách giáo khoa, 

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.  

- Tổ chuyên môn họp triển khai Kế hoạch của tổ, triển khai Phiếu nhận xét 

sách giáo khoa. Căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh, Tổ 

trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ các thành viên đọc danh mục các sách giáo 

khoa Bộ Giáo dục và  ào tạo phê duyệt, cá nhân viết phiếu nhận xét các sách 

giáo khoa/môn học được phân công. 

- Theo kế hoạch phân công của tổ, cá nhân đọc danh mục sách giáo khoa 

được phân công, ghi nhận xét các sách giáo khoa /môn học theo Tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh.  

- Tổ trưởng in Phiếu để bỏ phiếu kín, mỗi môn 1 phiếu riêng ghi đầy đủ các 

danh mục sách giáo khoa của môn đó. Phiếu đầy đủ thông tin gồm: Stt. Tên sách 

giáo khoa, tác giả, nhà xuất bản, cột sách giáo khoa lựa chọn, sách giáo khoa 

không lựa chọn.  

- Tổ trưởng tổ chức cuộc họp nhận xét, bỏ phiếu kín lựa chọn 01 (Một) 

sách giáo khoa/môn học.  
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- Lập danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn lựa chọn, có chữ ký của 

tổ trưởng và thư ký báo cáo Hội đồng chọn sách giáo khoa trường (Tất cả Hồ sơ 
gửi thư ký Hội đồng ký nhận). 

Bước 4: Họp Hội đồng, thư ký tổng hợp hồ sơ của tổ chuyên môn báo cáo 

Hội đồng, Hội đồng thảo luận việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ 

chuyên môn, thẩm định toàn bộ hồ sơ, kết quả lựa chọn sách giáo khoa của tổ 

chuyên môn (Khoản 3  iều 7). Biên bản ghi trình tự theo từng kh i, từng sách 

giáo khoa và chi tiết, kết quả lựa chọn tổ chuyên môn. Hội đồng đề xuất Danh 

mục sách giáo khoa đã được các tổ chuyên môn lựa chọn.    

Bước 5: Hiệu trưởng Trường lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa báo cáo 

Phòng Giáo dục và  ào tạo đ i với lớp 5 và lớp 9; báo cáo Sở Giáo dục và  ào 
tạo đ i với lớp 12 (Khoản 5  iều 7 Thông tư s  27/2023/TT-BGD T). 

Bước 6: Phòng Giáo dục và  ào tạo thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo 

khoa của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Sở Giáo dục và  ào 
tạo về kết quả thẩm định và danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục 

thuộc phạm vi quản lý lựa chọn. 

Bước 7:  

- Sở Giáo dục và  ào tạo thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các 

cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. 

- Rà soát báo cáo của các Phòng Giáo dục và  ào tạo về kết quả thẩm định 

và danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục lựa chọn. 

- Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục 

lựa chọn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Bước 8: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa do các cơ sở giáo dục lựa chọn. 

Bước 9: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin 

đại chúng danh mục sách giáo khoa được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo 

dục tại địa phương;  ở Giáo dục và  ào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông 

báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ 

học sinh trước ngày 30 tháng 4 hằng năm.   

b) Cách thức th c hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua qua hệ 
th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk) 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Hồ sơ của cơ sở giáo dục: 

+ Quyết định thành lập Hội đồng của cơ sở giáo dục. 

+ Biên bản họp Hội đồng. 
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+ Danh mục sách giáo khoa đề nghị điều chỉnh, bổ sung của cơ sở giáo dục. 

- Hồ sơ của Phòng Giáo dục và  ào tạo: 

+ Báo cáo của các Phòng Giáo dục và  ào tạo về kết quả thẩm định hồ sơ 
đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục 

thuộc phạm vi quản lý. 

+ Danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục lựa chọn. 

- Hồ sơ  ở Giáo dục và  ào tạo trình UBND tỉnh: 

+ Văn bản đề nghị (Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo khoa của các 

cơ sở giáo dục lựa chọn) kèm theo hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở 

giáo dục theo quy định, gồm: (i) Quyết định thành lập Hội đồng của cơ sở giáo 

dục; (ii) Biên bản họp Hội đồng, (iii) Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn 

của cơ sở giáo dục. 

d) Thời h n giải quyết: trước ngày 30 tháng 4 hằng năm. 
đ) Đối tƣợng th c hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở giáo dục phổ 

thông, các phòng Giáo dục và  ào tạo, Sở Giáo dục và  ào tạo. 

e) Cơ qua  giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và  ào tạo, Sở Giáo dục và 

 ào tạo. 

g) Kết quả th c hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Bình  ịnh 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ khai  Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện th c hiện thủ tục hành chính: Không. 

 ) Că   ứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Thông tư s  27/2023/TT-BGD T ngày 28 12 2 23 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và  ào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông.  

- Quyết định s  848   -UBND ngày 13/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình  ịnh Ban hành  uy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình  ịnh. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NỘI BỘ CƠ 
QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC  

1. Đá   giá mứ  đ  chuyể  đổi số của  ơ sở giáo dục phổ thông và  ơ 
sở giáo dụ  t ƣờng xuyên 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phê duyệt kết quả tự đánh giá; báo 
cáo kết quả đánh giá đến Phòng Giáo dục và  ào tạo các huyện, thị xã, thành 

ph  (đ i với cấp tiểu học, trung học cơ sở); Sở Giáo dục và  ào tạo (đ i với cấp 

THPT và giáo dục thường xuyên), cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ th ng cơ 
sở dữ liệu ngành Giáo dục trước ngày 31/5 hằng năm. 

Bước 2. Sở Giáo dục và  ào tạo, Phòng Giáo dục và  ào tạo các huyện, 

thị xã, thành ph  tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển 

đổi s  của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp; cập nhật kết 
quả đánh giá trên hệ th ng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục trước ngày 20/6 hằng 

năm; công b  kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi s  của cơ sở giáo dục 

trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện 

- Cập nhật kết quả tự đánh giá, hồ sơ minh chứng... trên CSDL ngành 

Giáo dục. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua qua hệ th ng quản lý văn bản 

điện tử (iDesk) 

c) Thành phần số lượng hồ sơ 

- Quyết định thành lập hội đồng tự kiểm tra, đánh giá mức độ chuyển đổi 

s . 

- Báo cáo tự đánh giá mức độ chuyển đổi s  

- Biên bản tự đánh giá mức độ chuyển đổi s  

- Tờ trình đề nghị công nhận mức độ chuyển đổi s  của đơn vị đạt tiêu 

chuẩn mức độ 2 hoặc mức độ 3. 

d) Thời hạn giải quyết: Sở Giáo dục và  ào tạo, Phòng Giáo dục và  ào 
tạo các huyện, thị xã, thành ph  tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận 

mức độ chuyển đổi s  của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trực 

tiếp; cập nhật kết quả đánh giá trên hệ th ng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục trước 

ngày 20/6 hằng năm; công b  kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi s  của cơ sở 

giáo dục trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: các cơ sở giáo dục . 
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e) Cơ quan giải quyết: Phòng Giáo dục và  ào tạo các huyện, thị xã, 

thành ph  (đ i với cấp tiểu học, trung học cơ sở); Sở Giáo dục và  ào tạo (đ i 

với cấp THPT và giáo dục thường xuyên).  

g) Kết quả thực hiện 

Quyết định công nhận mức độ chuyển đổi s  của cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn mức độ 2 hoặc mức độ 3. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực TTHC   ảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin 

theo các yêu cầu nhập dữ liệu trên CSDL ngành Giáo dục và đủ hồ sơ theo quy 
định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục:  

- Quyết định s  4725   -BGD T ngày 3 /12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và  ào tạo ban hành Bộ chỉ s  đánh giá mức độ chuyển đổi s  của cơ 
sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

2. Công nh   t ƣ việ  trƣờng trung học phổ t ô g và trƣờng phổ 
thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ t ô g) đ t tiêu 
chuẩn Mứ  đ  1. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Cơ sở giáo dục phổ thông chỉ đạo nhân viên thư viện nghiên cứu 

các tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận thư viện trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) đạt 
tiêu chuẩn Mức độ 1. Lập báo cáo tự đánh giá hoạt động hàng năm vào cu i 

năm học, trình Hiệu trưởng kiểm tra, phê duyệt. 

Bước 2. Hiệu trưởng sau khi kiểm tra, phê duyệt báo cáo, gửi về Sở Giáo 

dục và  ào tạo theo quy định chậm nhất 60 ngày sau khi kết thúc năm học để đề 
nghị thẩm định và công nhận. 

Bước 3. Kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và 

 ào tạo thực hiện đánh giá và công nhận thư viện trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) đạt 
tiêu chuẩn Mức độ 1 theo một trong các phương thức: 

+ Thông qua báo cáo kết quả tự đánh giá hoạt động của thư viện của đơn vị 
đề nghị công nhận. 

+ Trực tiếp đánh giá hoạt động tại thư viện. 



11 

 

+ Trực tiếp thông qua hệ th ng phần mềm quản lý thư viện (nếu có). 

b)  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua qua hệ 

th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk) 

c) Thành phần số lượng hồ sơ 

  Báo cáo tự đánh giá hoạt động của thư viện. 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị. 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  không quy định 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở giáo dục trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông).  

g) Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và  ào tạo. 

h) Kết quả thực hiện 

Quyết định công nhận thư viện trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) đạt tiêu chuẩn 

Mức độ 1  

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực TTHC: KhônG 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục: Thông tư s  16/2022/TT-BGD T ngày 

22/11/2022 của Bộ Giáo dục và  ào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện 

cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

3. Thủ tục: Công nh   t ƣ việ  trƣờng trung học phổ t ô g và trƣờng 
phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ t ô g) đ t 
tiêu chuẩn Mứ  đ  2  

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Cơ sở giáo dục phổ thông chỉ đạo nhân viên thư viện nghiên cứu 

các tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận thư viện trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) đạt 
tiêu chuẩn Mức độ 2. Lập báo cáo tự đánh giá hoạt động hàng năm vào cu i 

năm học, trình Hiệu trưởng kiểm tra, phê duyệt. 

Bước 2. Hiệu trưởng sau khi kiểm tra, phê duyệt báo cáo, gửi về Sở Giáo 

dục và  ào tạo theo quy định chậm nhất 60 ngày sau khi kết thúc năm học để đề 
nghị thẩm định và công nhận. 
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Bước 3. Kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và 

 ào tạo thực hiện đánh giá và công nhận thư viện trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) đạt 
tiêu chuẩn Mức độ 2 theo một trong các phương thức: 

+ Thông qua báo cáo kết quả tự đánh giá hoạt động của thư viện của đơn vị 
đề nghị công nhận. 

+ Trực tiếp đánh giá hoạt động tại thư viện. 

+ Trực tiếp thông qua hệ th ng phần mềm xử lý s  liệu. 

b)  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua qua hệ 

th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk) 

c) Thành phần số lượng hồ sơ 

 Hồ sơ của các cơ sở giáo dục: 

- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của thư viện. 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị. 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở giáo dục trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông).  

g)  Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và  ào tạo. 

h) Kết quả thực hiện 

Quyết định công nhận thư viện trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) đạt tiêu chuẩn 

Mức độ 2. 

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực TTHC: Không  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục:  Thông tư s  16/2022 ngày 22/11/2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  ào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện 

cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

 

 


